ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

RĂNG TRẺ EM 2

1. Mã số học phần: DFC322
2. Tên học phần: Răng trẻ em 2

3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Răng Hàm Mặt

5. Năm học: Học kỳ 11

6. Giảng viên phụ trách: TS. Lê Thị Thu Hằng 
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: TS. Lê Thị Thu Hằng, ThS. Mai Thu Quỳnh, BS. Đỗ Minh Hương, BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc, BS. Vũ Thị Hà, KTV. Hoàng Thị Ân.

8. Mục tiêu học phần: 
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

· Kiến thức: 

· Trình bày được các phương pháp điều trị và dự phòng các bệnh răng miệng thường gặp ở trẻ em.
· Vận dụng được những kiến thức về răng trẻ em trong thực hành xử trí các bệnh răng miệng ở trẻ em.

· Thái độ: 

· Coi trọng việc chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho trẻ.
· Kỹ năng:

· Khám, chẩn đoán, xử trí được các bệnh răng miệng thường gặp ở trẻ em.
· Khám, chẩn đoán, xử trí được các cấp cứu răng miệng thường gặp ở trẻ em.

9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm 2 phần, phần lý thuyết bao gồm các phương pháp điều trị các bệnh lý về răng và vùng quanh răng, nhổ răng sữa, điều trị dự phòng bệnh lý răng và các chấn thương răng ở trẻ em; phần thực hành hướng dẫn kỹ năng ra quyết định và các kỹ thuật hàn răng, điều trị tủy, điều trị các bệnh vùng quanh răng, nhổ răng sữa, điều trị dự phòng cho trẻ em.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(6,3,15)/2
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

· Đã hoàn thành học phần: Răng trẻ em 1 (DFC321)
11.2. Yêu cầu:

· Đạt các chỉ tiêu thực hành: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám, phát hiện và điều trị bệnh sâu răng ở trẻ em
	2

	2
	Kiến tập điều trị các bệnh lý tuỷ răng ở trẻ em
	2

	3
	Kiến tập điều trị viêm quanh cuống răng ở trẻ em
	2

	4
	Chỉ định và nhổ răng sữa 
	2

	5
	Khám, chẩn đoán và điều trị viêm lợi ở trẻ
	2

	6
	Khám, chẩn đoán và điều trị viêm quanh răng ở trẻ
	2

	7
	Kiến tập xử trí chấn thương răng
	2

	8
	Trám bít hố rãnh/Hàn răng không sang chấn
	2


12. Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Điều trị sâu răng cho trẻ em
1. Tái khoáng
2. Hàn răng 
2.1. Phương pháp tạo lỗ hàn ở răng sữa
2.2. Vật liệu hàn răng sữa

2.3. Phương pháp hàn răng
	3

	2
	Điều trị bệnh lý tủy răng ở trẻ em

1. Điều trị tủy răng sữa

1.1. Thuốc sử dụng trong điều trị tủy răng sữa

1.2. Che tủy gián tiếp
1.3. Che tủy trực tiếp

1.4. Lấy tủy buồng

1.5. Điều trị tủy chân

2. Điều trị tủy răng vĩnh viễn chưa trưởng thành

2.1. Che tủy gián tiếp

2.2. Che tủy trực tiếp

2.3. Lấy tủy buồng/Gây tạo chóp
2.4. Lấy tủy toàn phần/Tạo chóp
	4

	3
	Nhổ răng cho trẻ em

1. Gây tê trong nhổ răng
2. Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng
3. Kỹ thuật nhổ răng
4. Tai biến nhổ răng
	2

	4
	Điều trị bệnh vùng quanh răng cho trẻ em

1. Điều trị các bệnh lợi
1.1. Bệnh lý lợi cấp tính

1.1.1. Viêm lợi miệng Herpes nguyên phát

1.1.2. Viêm lợi loét hoại tử cấp 

1.2. Viêm lợi đơn giản

1.2.1. Viêm lợi do mọc răng

1.2.2. Viêm lợi do mảng bám

1.2.3. Viêm lợi do dị ứng 

1.2.4. Viêm lợi do sang chấn

1.3. Viêm lợi tuổi dậy thì

1.4. Phì đại lợi do dùng thuốc

2. Điều trị viêm quanh răng
2.1. Viêm quanh răng tiền dậy thì 

2.2. Viêm quanh răng tuổi thanh thiếu niên
	3

	5
	Chấn thương răng trẻ em
1. Đại cương về chấn thương răng ở trẻ em
2.  Các thể chấn thương răng ở trẻ em

2.1. Nứt/vỡ men răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.2. Gãy thân răng đơn giản

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.3. Gãy thân răng phức tạp

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.4. Gãy thân – chân răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.5. Gãy chân răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.6. Chấn động răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.7. Trật khớp răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.8. Răng di lệch

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.9. Răng rơi ra khỏi ổ

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

3. Những lưu ý trong xử trí chấn thương răng sữa

4. Những biến đổi ở răng vĩnh viễn do chấn thương răng sữa
	3

	Tổng số
	15


12.2. Lâm sàng:

	Bài 1:
	Các kỹ thuật phục hồi thân răng sữa
	4 tiết

	Bài 2:
	Các kỹ thuật điều trị tuỷ răng trẻ em 
	4 tiết

	Bài 3:
	Kỹ thuật nhổ răng cho trẻ em
	2 tiết

	Bài 4:
	Điều trị bệnh vùng quanh răng trẻ em
	3 tiết

	Bài 5:
	Xử trí chấn thương răng trẻ em
	2 tiết

	
	
	15 tiết


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, nghiên cứu trường hợp, bảng kiểm. 

14. Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu phát tay, bài giảng điện tử, mô hình, tranh ảnh, phim XQ, bảng kiểm, tình huống lâm sàng, dụng cụ.
15. Đánh giá :

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1 (Vấn viết)

	Thi lâm sàng 
	Hệ số 2 (Chỉ tiêu lâm sàng, kỹ năng ra quyết định)

	Thi kết thúc học phần
	Hệ số 3 (Vấn viết)


16. Tài liệu

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. ”Bài giảng Răng trẻ em”. Lưu hành nội bộ. 2016

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Võ Trương Như Ngọc, “ Răng trẻ em”,  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2013

2. Trần Thuý Nga và cộng sự. “ Nha khoa trẻ em”, Nhà xuất bản Y học, 2001.

3. Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng, “ Sổ tay thực hành Răng trẻ em”, Nhà xuất bản Y học, 2011.

4. Mc Donald RA, “Dentistry for the Child and Adolescent”, Mosby, 1994.
17. Lịch học:
	Tuần thứ
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu

học tập/

tham khảo
	Hình thức học

	LÝ THUYẾT

	1
	2
	Bài 1. Điều trị sâu răng cho trẻ em

1. Tái khoáng

2. Hàn răng 

2.1. Phương pháp tạo lỗ hàn ở răng sữa

2.2. Vật liệu hàn răng sữa

2.3. Phương pháp hàn răng
	3
	TS. Hằng
	
	

	
	
	Bài 2. Điều trị bệnh lý tủy răng ở trẻ em

1. Điều trị tủy răng sữa

1.1. Thuốc sử dụng trong điều trị tủy răng sữa

1.2. Che tủy gián tiếp
1.3. Che tủy trực tiếp

1.4. Lấy tủy buồng

1.5. Điều trị tủy chân

2. Điều trị tủy răng vĩnh viễn chưa trưởng thành

2.1. Che tủy gián tiếp

2.2. Che tủy trực tiếp
	2
	TS. Hằng
	1, 2,3,4,5
	TT

	
	4
	Bài 2. Điều trị bệnh lý tủy răng ở trẻ em (tiếp theo)
2.3. Lấy tủy buồng/Gây tạo chóp

2.4. Lấy tủy toàn phần/Tạo chóp
	1
	TS. Hằng
	
	

	
	
	Thảo luận (Bài 2)
- Thuốc sử dụng trong điều trị tủy răng sữa

- Lấy tủy buồng trong điều trị tủy răng sữa
	1
	TS. Hằng

BS. Ngọc
	1,3,4
	TL

	
	
	Thảo luận (Bài 3)
- Lưu ý khi gây tê cho trẻ
	2
	
	
	

	
	
	Bài 3. Nhổ răng cho trẻ em

1. Gây tê trong nhổ răng

2. Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng

3. Kỹ thuật nhổ răng

4. Tai biến nhổ răng
	1
	TS. Hằng
	1,3,4
	TT

	2
	2
	Bài 4. Điều trị bệnh vùng quanh răng cho trẻ em

1. Điều trị các bệnh lợi

1.1. Bệnh lý lợi cấp tính

1.1.1. Viêm lợi miệng Herpes nguyên phát

1.1.2. Viêm lợi loét hoại tử cấp 

1.2. Viêm lợi đơn giản


1.2.1. Viêm lợi do mọc răng

1.2.2. Viêm lợi do mảng bám

1.2.3. Viêm lợi do dị ứng 

1.2.4. Viêm lợi do sang chấn

1.3. Viêm lợi tuổi dậy thì

1.4. Phì đại lợi do dùng thuốc

2. Điều trị viêm quanh răng

2.1. Viêm quanh răng tiền dậy thì 

2.2. Viêm quanh răng tuổi thanh thiếu niên
	2
	TS. Hằng
	1, 2,3,4,5
	TT

	
	4
	Bài 6. Chấn thương răng trẻ em

1. Đại cương về chấn thương răng ở trẻ em
2.  Các thể chấn thương răng ở trẻ em

2.1. Nứt/vỡ men răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.2. Gãy thân răng đơn giản

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.3. Gãy thân răng phức tạp

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.4. Gãy thân – chân răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.5. Gãy chân răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.6. Chấn động răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.7. Trật khớp răng

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.8. Răng di lệch

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

2.9. Răng rơi ra khỏi ổ

- Triệu chứng và chẩn đoán

- Điều trị

3. Những lưu ý trong xử trí chấn thương răng sữa

4. Những biến đổi ở răng vĩnh viễn do chấn thương răng sữa
	3
	TS. Hằng
	1,3,4,5
	TT

	
	
	Thảo luận (Bài 2):

Vấn đề đóng chóp răng trong kỹ thuật sinh chóp, kỹ thuật đóng chóp.
	1
	TS. Hằng

ThS. Quỳnh
	
	TL

	
	
	Thảo luận (Bài 3):

Viêm lợi tuổi dậy thì
	2
	TS. Hằng

BS. Hà
	1, 2,3,4,5
	TL

	THỰC HÀNH

	1
	2
	Giới thiệu học phần và phổ biến nội quy
	
	
	
	

	
	
	Bài 1. Các kỹ thuật hàn răng trẻ em
	2
	BS. Ngọc

ThS. Quỳnh
	
	TH

	
	3
	Bài 1. Các kỹ thuật hàn răng trẻ em (tiếp theo)
	2
	TS. Hằng

BS. Ngọc
	
	TH

	
	4
	Bài 2. Các kỹ thuật điều trị tủy răng ở trẻ em 
	2
	BS. Hương

BS. Ngọc
	
	TH

	
	5
	Bài 2. Các kỹ thuật điều trị tủy răng ở trẻ em (tiếp theo)
	2
	TS. Hằng

BS. Ngọc
	
	TH

	
	6
	Bài 3: Kỹ thuật nhổ răng cho trẻ em
	2
	BS. Ngọc

ThS. Quỳnh
	
	TH

	2
	2
	Bài 4. Điều trị bệnh vùng quanh răng trẻ em
	2
	TS. Hằng

ThS Quỳnh
	
	TH

	
	3
	Bài 4. Điều trị bệnh vùng quanh răng trẻ em (tiếp theo)
	1
	TS. Hằng

BS. Hà
	
	TH

	
	4
	Bài 5. Xử trí chấn thương răng trẻ em 
	2
	BS. Hương

BS. Hà
	
	TH

	
	5
	Giải đáp thắc mắc và xét tư cách thi
	
	TS. Hằng
	
	

	
	6
	Thi lâm sàng
	
	BM NKDP&PT
	
	


13

